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MỤC LỤC

Giá gạo quốc tế

Điểm tin thị trường lúa gạo quốc tế

Giá lúa trong nước

Điểm tin thị trường lúa gạo trong nước

Phụ lục

Tin tức nổi bật trong tuần

Ấn Độ hạ dự báo sản lượng gạo niên vụ 2026/27 xuống 147 triệu tấn, nhưng lượng tồn
kho cao được kỳ vọng tiếp tục bảo đảm nguồn cung xuất khẩu.

Philíppin dự kiến nhập khẩu kỷ lục 5 triệu tấn gạo trong năm 2026 để bù đắp nguy cơ thiếu
hụt sản lượng do El Niño, trong đó Việt Nam hiện chiếm 74% nguồn cung nhập khẩu.

Campuchia xuất khẩu 792.212 tấn gạo trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 67,5% so với
cùng kỳ 2025 và hướng tới mục tiêu 1 triệu tấn trong cả năm 2026.

El Niño mạnh có thể khiến sản lượng gạo Đông Nam Á giảm 2 – 8%, làm gia tăng rủi ro đối
với nguồn cung và an ninh lương thực khu vực trong cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Việt Nam nhập khẩu khoảng 800 triệu USD gạo trong 7 tháng đầu năm 2026, giảm 25,2%
so với cùng kỳ, chủ yếu phục vụ chế biến và bổ sung nguồn nguyên liệu.

Mưa lớn từ ngày 18 - 19/08/2026 làm hơn 430 ha lúa Hè - Thu tại Hà Tĩnh bị đổ, ngã và
ngập úng, chủ yếu tại Gia Hanh, Cẩm Trung, Kỳ Xuân và Thạch Lạc.

NGÀNH HÀNG 
LÚA GẠO

Nguồn ảnh:  The Tanzania Times
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Giá gạo 5% tấm quốc tế

NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIÁ

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ
Đơn vị: USD/tấn

THÁI LAN

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng do gia tăng nhu cầu gạo từ Iran, Malaixia và Philippin.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng do dự báo lương mưa có thể giảm trong tháng 9/2026.

ẤN ĐỘ VIỆT NAM

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng do Philippin có thể tăng cường nhập khẩu trong thời gian tới.

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam
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(Nguồn: Reuters)
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THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI

USD/tấn3

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indian-rice-export-rates-rise-to-one-year-high-as-lower-rainfall-fuels-supply-woes/articleshow/133751802.cms?from=mdr#google_vignette
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indian-rice-export-rates-rise-to-one-year-high-as-lower-rainfall-fuels-supply-woes/articleshow/133751802.cms?from=mdr#google_vignette
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indian-rice-export-rates-rise-to-one-year-high-as-lower-rainfall-fuels-supply-woes/articleshow/133751802.cms?from=mdr#google_vignette
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Sản lượng gạo niên vụ 2026/27 được dự báo ở
mức 147 triệu tấn do gió mùa Tây Nam yếu.
Tính đến 14/08/2026, diện tích gieo trồng lúa đạt
37,91 triệu ha, giảm gần 4% so với 39,34 triệu ha
cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thiếu ẩm tại các
vùng không có tưới.
Tồn kho cuối niên vụ 2025/26 được ước tính đạt
mức kỷ lục 58,5 triệu tấn, qua đó hỗ trợ cân đối
nguồn cung; xuất khẩu niên vụ 2026/27 được dự
báo đạt 25 triệu tấn.

ÂN ĐỘ

(Nguồn: BigMint)

Nguồn: ANTARA

CAMPUCHIA

ĐÔNG NAM Á

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia xuất
khẩu 792.212 tấn gạo, tăng 67,5% so với mức
472.803 tấn cùng kỳ năm 2025.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 464,1 triệu USD, tăng
33% so với cùng kỳ; có 61 doanh nghiệp xuất
khẩu gạo tới 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.
ASEAN, Liên minh châu Âu và Trung Quốc tiếp
tục là các thị trường chính; Campuchia đặt mục
tiêu lần đầu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo xay xát
trong năm 2026.

CAMPUCHIA
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Dự báo sản lượng gạo niên vụ 2026/27 của 
Ấn Độ giảm còn 147 triệu tấn

El Niño mạnh làm gia tăng rủi ro đối với sản
xuất lúa gạo khu vực

Hiện tượng El Niño đang mạnh lên trong nửa cuối
năm 2026 và có thể đạt đỉnh từ tháng 10/2026 đến
tháng 1/2027, làm gia tăng nguy cơ khô hạn tại
nhiều nước Đông Nam Á.
Uớc tính sản lượng gạo của khu vực có thể giảm
2 – 8%; mức giảm 5% tương đương khoảng 7 – 8
triệu tấn, xấp xỉ lượng gạo Thái Lan xuất khẩu
trong một năm.
Thái Lan ghi nhận lượng mưa từ tháng 1 – 4/2026
thấp hơn bình thường khoảng 60%; Việt Nam
cũng được đánh giá đối mặt rủi ro sản xuất.

Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng 67,5%
trong 8 tháng đầu năm 2026

Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng 67,5%
trong 8 tháng đầu năm 2026

Bộ Nông nghiệp Philíppin dự kiến nước này có
thể nhập khẩu tới 5 triệu tấn gạo trong năm 2026,
cao hơn gần 4% so với mức kỷ lục 4,81 triệu tấn
năm 2024.
Tính đến 13/08/2026, Philíppin đã nhập khẩu
3,46 triệu tấn gạo, Việt Nam tiếp tục là nguồn
cung lớn nhất với 2,56 triệu tấn, chiếm 74% tổng
lượng nhập khẩu.
Lượng nhập khẩu tăng nhằm bù đắp mức giảm
sản lượng trong nước có thể lên tới 900.000 tấn
do El Niño.

(Nguồn: Manila Bulletin)

(Nguồn: Thailand Business News) (Nguồn: Khmer Times)

https://www.bigmint.co/insights/detail/india-rice-production-forecast-cut-to-147-mnt-on-weak-monsoon-785171
https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://mb.com.ph/2026/09/01/philippines-prepares-for-unprecedented-5-million-tons-rice-imports
https://www.thailand-business-news.com/environment/325519-how-a-super-el-nino-is-threatening-asean-economies
https://www.khmertimeskh.com/502018117/cambodias-milled-rice-exports-surge-67-5-in-1st-8-months-of-2026/
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JASMINE IR50404 OM9764

VNĐ/kg100

Giá cao nhất trong tuần:

Giá thấp nhất trong tuần:

8.300
7.300 VNĐ/kg

VNĐ/kg

7.140 7.733

Đơn vị: VNĐ/kg

Jasmine IR50404 OM9764
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BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

Từ ngày 17 - 07/09/2026Giá lúa khô tại ĐBSCL

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)

7.300
VNĐ/kg VNĐ/kg USD/Tấn
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https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
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Nguồn: ANTARA

Tính đến 26/08/2026, xã Tuy Phước Đông đã thu
hoạch 1.869/2.617 ha lúa Hè - Thu, đạt 71,4%
diện tích; năng suất bình quân ước đạt 74 tạ/ha,
tăng hơn 1 tạ/ha so với năm 2025. 
Vụ Hè - Thu năm nay có thời tiết tương đối thuận
lợi, nguồn nước dồi dào, cây lúa sinh trưởng tốt
và năng suất đạt khá cao. 
Giá lúa có xu hướng giảm giữa vụ, trong đó lúa
DV108 từ 7.000 – 7.100 VNĐ/kg xuống còn 6.800
– 6.900 VNĐ/kg.
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Xuất khẩu gạo Việt Nam được kỳ
vọng cải thiện trong cuối năm

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8
tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu ước đạt
trên 6 triệu tấn gạo, đạt gần 2,91 tỷ USD;
Cả năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gạo được dự
báo đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm 4% so với năm
2025; đà phục hồi giá từ tháng 7/2026 được kỳ
vọng giúp thu hẹp mức giảm.
Giá gạo tại một số nước xuất khẩu lớn đang tăng,  
tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho mặt bằng giá.

Trong tháng 8/2026, khu vực Nam Trung Bộ - Tây
Nguyên có khoảng 3.821 ha lúa phải lùi, giãn thời
vụ do xâm nhập mặn.
Diện tích bị ảnh hưởng lớn nhất thuộc Lâm Đồng
với 2.246 ha, tiếp đến là Khánh Hòa với 909 ha,
Đà Nẵng với 327 ha, Quảng Ngãi với 218 ha và
Đắk Lắk với 121 ha; hiện tình trạng xâm nhập
mặn đã chấm dứt.
Đầu tháng 9/2026, khoảng 1.000 ha tại khu vực
phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn có nguy cơ thiếu
nước

Vụ Hè - Thu – Mùa 2026, Nghệ An gieo cấy hơn
68.000 ha lúa, trong đó lúa Hè - Thu hơn 48.000
ha; đến giữa tháng 8/2026 ghi nhận trên 6.000 ha
có tỷ lệ lép cao.
Tình trạng này tập trung chủ yếu ở các diện tích
trổ sớm, riêng xã Quan Thành có khoảng 1.000 ha
lúa giảm năng suất từ 30 – 70%.
Nguyên nhân chính được xác định là nắng nóng,
gió phơn Tây Nam và mưa kéo dài trong giai đoạn
làm đòng, trổ - ngậm sữa, cùng với sâu bệnh như
nhện gié, lem lép hạt,...

Hơn 6.000 ha lúa Hè - Thu của tỉnh
Nghệ An bị lép hạt

Hơn 3.800 ha lúa ở Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên bị xâm nhập mặn

Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai đẩy
nhanh thu hoạch lúa Hè - Thu

(Nguồn: Thuế & Hải quan) (Nguồn: Báo Nghệ An)

(Nguồn: VietnamPlus) (Nguồn: Báo Gia Lai)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn/xuat-khau-gao-duoc-ky-vong-tang-toc-cuoi-nam-165893.html
https://baonghean.vn/nghe-an-hon-6-000-ha-lua-he-thu-bi-lep-hat-10350458.html
https://www.vietnamplus.vn/tren-3800-ha-lua-nam-trung-bo-tay-nguyen-phai-lui-gian-thoi-vu-do-xam-nhap-man-post1134024.vnp
https://baonghean.vn/nghe-an-hon-6-000-ha-lua-he-thu-bi-lep-hat-10350458.html
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
[1]: Cộng tác viên của Agreinfos

[2]: Thuế & Hải Quan
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[4]: Vietnamplus

[5]: Báo Gia Lai

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
[1]: Brecorder

[2]: Big Mint

[3]: Manela Bulletin

[4]: Thailand Business News

[5]: Khmer Times

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

PHỤ LỤC

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)
Thay đổi so với tuần trước

(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7.300 -100

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 7.400 -100

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7.300 -400

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6.800 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8.300 -500

Đồng Tháp 7.600 +600

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 7.300 +200

GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
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https://baolamdong.vn/tien-phong-phat-trien-lua-huu-co-o-dong-me-459096.html
https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2322

	Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai đẩy nhanh thu hoạch lúa Hè - Thu

